Mẫu số 03.LH (Ban hành kèm theo Phụ lục XII Thông tư số 80/2025/TTBNNMT 
ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
BẢNG KÊ CHI TIẾT LÔ HÀNG XUẤT KHẨU
(Kèm theo Giấy đăng ký cấp chứng thư số: ……….. ngày …../…./……… )

Tên chủ hàng: …………………………………………………………………..	
Địa chỉ: ………………………………………………………..………………..
Tên người nhận hàng: ………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………….…..
Chi tiết lô hàng:

	TT

	Tên sản phẩm
	Mã số lô hàng
	Ngày sản xuất
	Quy cách bao gói
	Số lượng
(ctns/bags/baskets)
	Khối lượng tịnh
(kgs)
	Khối lượng tổng(kgs)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đối với lô hàng thuỷ sản sống, liệt kê danh sách cơ sở bao gói, cung cấp nguyên liệu với khối lượng nguyên liệu tương ứng: (tên, điạ chỉ, mã số cơ sở (nếu có))
	
	     ………………, ngày……/…../……..              
Đại diện chủ hàng 
(Ký tên, đóng dấu/ký số)






